
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0304741634

Địa chỉ: Số 469, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00014500 1C25TNN 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
555,290 44,423 599,713

2 00017226 1C25TNN 17/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
444,230 35,538 479,768

3 00018510 1C25TNN 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
888,460 71,077 959,537

4 00036686 1C25TNN 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
555,290 44,423 599,713

5 00039236 1C25TNN 26/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
555,290 44,423 599,713

6 00041094 1C25TNN 03/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
2,103,605 168,288 2,271,893

7 00047423 1C25TNN 26/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,012,290 80,983 1,093,273

8 00052625 1C25TNN 20/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670

9 00054499 1C25TNN 27/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,150,620 92,050 1,242,670

10 00063236 1C25TNN 27/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
439,540 35,163 474,703

11 00064777 1C25TNN 03/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
555,290 44,423 599,713

12 00069035 1C25TNN 20/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,110,580 88,846 1,199,426

13 00001761 1C25TNF 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
-869,199 -69,536 -938,735

14 00077428 1C25TNN 20/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,474,410 117,953 1,592,363

11,126,316 890,104 12,016,420

222,526 17,802 240,328

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2026

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 022025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 2%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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